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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen của  

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam 

   
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM 
 

 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26/3/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ  Nọi vụ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Hà 

Nam về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức và lao động; 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức,  bộ máy của Sở Công Thương Hà Nam; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 8 tập thể và 58 cá nhân thuộc Sở Công Thương Hà Nam đạt 

danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 04 tập thể và 26 cá nhân (có danh 

sách kèm theo) đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến” có thành tích tiêu biểu trong thực 

hiện nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào do cơ quan, tổ chức chính 

trị xã hội phát động. 

Điều 3. Mức thưởng được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước. Kinh phí 

khen thưởng trích từ quỹ khen thưởng của Sở. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vi ̣trưc̣ thuôc̣ Sở; 

các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu:VT, TĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

Lê Nguyên Ngọc 



DANH SÁCH TẬP THỂ CÁ NHÂN ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

DANH HIỆU “LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SCT ngày     tháng 12 năm 2020  của Giám đốc Sở Công Thương) 
 

I. Tập thể. 

1. Văn phòng Sở; 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp; 

3. Thanh tra Sở; 

4. Phòng Quản lý Năng lượng; 

5. Phòng Quản lý Thương mại; 

6. Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại. 

7. Phòng Quản lý Công  nghiệp; 

8. Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng. 

II. Cá nhân. 

1. Ông Lê Nguyên Ngọc: Giám đốc Sở; 

2. Ông Đặng Anh Tuấn: Phó Giám đốc Sở; 

3. Ông Trần Văn Sơn: Phó Giám đốc Sở; 

4. Ông Lê Minh Ngoc: Chánh Văn phòng; 

5. Bà Ngô Thị Thu Hà: Phó Chánh Văn phòng; 

6. Bà Hà Thị Thanh: Phó Chánh Văn phòng; 

7. Bà Nghiêm Việt Hà: Chuyên viên Văn phòng; 

8. Bà Đinh Thị Lê Dung: Nhân viên Văn phòng; 

9. Bà Mai Thị Thảo: Nhân viên Văn phòng; 

10. Ông Trần Văn Cừ: Nhân viên Văn phòng; 

11 Ông Đỗ Văn Lai: Nhân viên Văn phòng; 

12. Ông Thạch Ngọc Anh: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp; 

13. Ông Đỗ Anh Hậu: Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài Chính- Tổng hợp; 

14. Ông Đỗ Văn Thiệp: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp; 

15. Bà Đào Loan Phương: Nhân viên cán sự phòng KH-TC-TH; 

16.Bà Trần Thị Thanh Nhàn: Chuyên viên phòng KH-TC-TH; 

17. Bà Nguyễn Thị Quyên: Phó trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu; 

18.Ông Vũ Ngọc Thưởng: Chuyên viên phòng Quản lý Xuất nhập khẩu; 

19.Ông Phan Thanh Sơn: Trưởng phòng Quản Lý Thương mại; 

20.Bà Trịnh Thị Thu Hằng: Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại; 

21.Bà Phạm Thị Hường: Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại; 

22.Bà Nguyễn Thị Vân Hằng: Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại; 

23.Ông Lê Văn Cường: Chánh Thanh tra; 

24. Ông Đinh Tuấn Doanh: Chánh Thanh tra; 



25.Bà Phạm Thị Phương: Thanh tra viên; 

26.Bà Hà Thị Thanh Hoa- Thanh tra viên; 

27. Ông Phạm Tuấn Hải: Trưởng phòng Quản lý Năng lượng; 

28. Ông Trần Đình Tân: Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng; 

29.Ông Lê Anh Tuấn: Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng; 

30. Ông Nguyễn Đình Nam: Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng; 

31. Bà Trần Thị Thu Minh: Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng; 

32. Bà Cù Thị Thu Hương: Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp; 

33. Ông Trần Đức Vượng: Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp; 

34. Bà Phạm Thị Nhung: Nhân viên phòng Quản lý Công nghiệp; 

35. Bà Trương Thị Hải: Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp; 

36. Ông Nguyễn Việt Anh: Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp; 

37. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh: Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp; 

38. Ông Nguyễn Liên Hồng: Giám đốc Trung tâm KC & XTTM; 

39. Bà Phạm Thị Hạnh: Phó Giám đốc Trung tâm KC & XTTM; 

40. Bà Vũ Thị Thúy Loan: Trưởng phòng HC- Tổng hợp, TTKC & XTTM; 

41.Bà Nguyễn Thị Nga: Trưởng phòng Nghiệp vụ- TTKC & XTTM; 

42. Bà Phạm Thị Thu Hường: Nhân viên Trung tâm Khuyến công & XTTM; 

43. Ông Lương Thanh Lâm: Nhân viên Trung tâm Khuyến công & XTTM; 

44. Ông Hoàng Trọng Dũng: Nhân viên Trung tâm Khuyến công & XTTM; 

45. Ông Nguyễn Hùng Mạnh: Nhân viên Trung tâm Khuyến công & XTTM; 

46. Ông Nguyễn Công Chất: Giám đốc Trung tâm TVPTCN & TKNL; 

47. Bà Đặng Thị Dương: Phó Giám đốc Trung tâm TVPTCN & TKNL; 

48. Bà Vũ Thị Hòa: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp TTTVPTCN & TKNL; 

49. Ông Trương Xuân Tùng: Nhân viên Trung tâm TVPTCN & TKNL; 

50. Ông Đinh Quang Phóng: Nhân viên Trung tâm TVPTCN & TKNL; 

51. Ông Trần Hữu Tập: Nhân viên Trung tâm TVPTCN & TKNL; 

52.Ông Phạm Hồng Nam: Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường; 

53. Bà Đào Thị Tâm: Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường; 

54. Ông Nguyễn Minh Khôi: Chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn – MT; 

55. Ông Nguyễn Quang Hưng: Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường; 

56. Ông Vũ Đức Hoàng: Phó trưởng phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường; 

57. Bà Đinh Thị Thúy: Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại; 

58. Ông Ngô Đức Tiến: Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu. 
 

 

 



DANH SÁCH TẬP THỂ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

CỦA GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NAM 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SCT ngày     tháng 12 năm 2020  của Giám đốc Sở Công Thương) 
 

I. Tập thể.  

1. Thanh tra Sở; 

2. Phòng Quản lý Năng lượng; 

3. Phòng Quản lý Thương mại; 

4. Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại. 

II. Cá nhân. 

1 Ông Trần Văn Sơn: Phó Giám đốc Sở; 

2. Bà Ngô Thị Thu Hà: Phó Chánh Văn phòng; 

3. Bà Hà Thị Thanh: Phó Chánh Văn phòng; 

4. Bà Đinh Thị Lê Dung: Nhân viên Văn phòng; 

5. Bà Mai Thị Thảo: Nhân viên Văn phòng; 

6. Ông Trần Văn Cừ: Nhân viên Văn phòng; 

7. Ông Đỗ Văn Lai: Nhân viên Văn phòng; 

8. Ông Đỗ Văn Thiệp: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp; 

9. Bà Đào Loan Phương: Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp; 

10. Bà Phạm Thị Nhung: Nhân viên phòng Quản lý Công nghiệp; 

11. Bà Trương Thị Hải: Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp; 

12. Bà Trịnh Thị Thu Hằng: Chuyên viên phòng Quản lý thương mại; 

13. Bà Phạm Thị Hường: Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại; 

14. Ông Trần Đình Tân: Phó trưởng phòng Quản lý Năng lượng; 

15. Bà Trần Thị Thu Minh: Chuyên viên phòng Quản lý Năng lượng; 

16. Bà Phạm Thị Phương: Thanh tra viên 

17. Bà Vũ Thị Thúy Loan: Trưởng phòng HC- Tổng hợp, TTKC & XTTM; 

18. Ông Lương Thanh Lâm: Nhân viên Trung tâm Khuyến công & XTTM; 

19. Ông Nguyễn Hùng Mạnh: Nhân viên Trung tâm Khuyến công & XTTM; 

20. Bà Phạm Thị Thu Hường: Nhân viên Trung tâm Khuyến công & XTTM; 

21. Ông Nguyễn Công Chất: Giám đốc Trung tâm TVPTCN & TKNL; 

22. Bà Đặng Thị Dương: Phó Giám đốc Trung tâm TVPTCN & TKNL; 

23. Ông Trương Xuân Tùng: Nhân viên Trung tâm TVPTCN & TKNL; 

24. Ông Trần Đức Vượng: Phó trưởng phòng Quản lý Công nghiệp; 

25. Ông Nguyễn Quang Hưng: Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn Môi trường; 

26. Ông Vũ Đức Hoàng: Phó trưởng phòng Kỹ thuật an toàn Môi trường.

  


		2020-12-04T13:11:33+0700


		2020-12-04T13:24:59+0700


		2020-12-04T13:24:59+0700


		2020-12-04T13:24:59+0700


		2020-12-04T13:24:59+0700


		2020-12-04T13:24:59+0700


		2020-12-04T13:24:59+0700


		2020-12-04T13:24:59+0700




